	        BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

	             (Kỳ 05/10/2016)

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện, thành, thị
	Sản xuất vụ mùa
	Sản xuất vụ đông

	
	
	Cây lúa
	Cây trồng màu
	DT Ngô đông (ha)
	DT Rau 
các loại (ha)

	
	
	DT lúa đã cấy (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Ngô
	Rau các loại
	Lạc
	Kế hoạch
	Gieo trồng
	Kế hoạch
	Gieo trồng

	
	
	
	
	
	Tổng số (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Tổng số (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Tổng số (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	
	
	
	

	1
	Việt Trì
	739.0
	573.0
	51.5
	64.4
	64.4
	45.0
	149.6
	48.0
	150.0
	 
	 
	 
	190.0
	182.0
	160
	17.0

	2
	T.X Phú Thọ
	928.1
	796.5
	51.0
	75.6
	57.2
	46.0
	121.7
	110.5
	184.3
	26.4
	26.4
	19.0
	350.0
	197.0
	190
	50.0

	3
	Đoan Hùng
	3,098.0
	2,586.0
	50.0
	430.1
	430.1
	50.0
	252.8
	252.8
	150.0
	 
	 
	 
	700.0
	706.0
	350
	185.0

	4
	Hạ Hoà
	3,408.4
	3,325.0
	50.0
	258.0
	258.0
	42.0
	398.3
	398.3
	145.0
	97.3
	 
	 
	580.0
	412.0
	600
	213.0

	5
	Thanh Ba
	3,118.0
	3,050.0
	52.5
	300.9
	300.9
	44.0
	483.6
	483.6
	125.0
	226.6
	226.6
	18.0
	980.0
	650.0
	430
	90.0

	6
	Phù Ninh
	1,399.3
	1,399.3
	48.0
	461.9
	461.9
	50.0
	233.4
	233.4
	170.0
	90.7
	90.7
	19.5
	820.0
	625.0
	280
	222.0

	7
	Yên Lập
	3,601.8
	2,993.3
	49.5
	519.1
	389.9
	39.9
	294.3
	286.3
	84.2
	116.4
	52.7
	17.2
	550.0
	345.7
	400
	139.0

	8
	Cẩm Khê
	2,984.6
	2,806.5
	48.9
	452.6
	381.8
	44.0
	569.9
	569.9
	146.2
	84.5
	84.5
	15.0
	920.0
	607.8
	800
	509.1

	9
	Tam Nông
	1,604.8
	1,604.8
	50.0
	149.0
	149.0
	49.0
	213.0
	213.0
	135.0
	64.3
	64.3
	21.0
	880.0
	826.3
	290
	57.0

	10
	Lâm Thao
	2,638.1
	2,540.6
	56.2
	38.2
	38.2
	52.2
	231.2
	155.4
	269.3
	12.1
	12.1
	21.6
	360.0
	210.6
	600
	239.1

	11
	Thanh Sơn
	3,353.9
	3,290.0
	52.0
	650.0
	420.0
	47.0
	360.0
	170.0
	125.0
	170.0
	170.0
	19.0
	980.0
	900.0
	360
	360.0

	12
	Thanh Thuỷ
	1,263.1
	1,263.1
	46.3
	385.8
	348.0
	45.6
	171.3
	171.3
	130.0
	32.3
	32.3
	17.2
	920.0
	660.0
	190
	151.0

	13
	Tân Sơn
	2,456.2
	1,080.0
	50.2
	396.4
	138.5
	41.0
	134.2
	121.0
	110.0
	53.7
	 
	 
	270.0
	16.5
	250
	13.0

	 
	Tổng cộng
	30,593.4
	27,308.1
	50.7
	4,182.0
	3,437.9
	45.7
	3,613.3
	3,213.5
	142.6
	974.3
	759.6
	18.3
	8,500.0
	6,338.9
	4,900
	2,245.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Người lập biểu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vũ Tài Ba


